
Khối Mầm
Chủ đề : THỂ THAO

Thời gian: 2 tuần ( từ 28/10/2024 - 08/11/2024)

* Mục tiêu của chủ đề :
1) Phát triển thể chất:

- Đi trong đường hẹp theo trò chơi "Đàn chuột con" (MT2)
- Bò chạy theo trò chơi “Đàn chuột con”(MT16).
- Biết một số thao tác vệ sinh: Chải đầu, chùi mũi, rửa tay, lau mặt khi có mồi hôi (MT 27)

2) Phát triển nhận thức:
- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh và giải thích được mối quan hệ nguyên nhân- kết quả đơn giản, trong cuộc
sống hằng ngày(MT39)
- Biết một số đặc điểm nổi bật của các đối tượng như: đồ dùng, dụng cụ nghề, dụng cụ thể thao….(MT51)
- Biết phân loại được một số đồ dùng, dụng cụ nghề, dụng cụ thể thao thông thường theo công dụng.(MT52)
- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể thao.(MT55)
- Nhận biết, gọi tên các hình và nhận dạng trong thực tế.(MT62)

3) Phát triển ngôn ngữ:
- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…)(MT81)
- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong hoạt động.(MT83).
- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.(MT88)
4) Phát triển tình cảm – xã hội:

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi (MT94)
- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.(MT100)
- Biết chăm sóc và giúp đỡ bạn bè (MT101).

5) Phát triển thẩm mỹ:
- Hát tự nhiên, đúng giai điệu lời ca, rõ lời của bài hát quen thuộc (MT115).
- Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa...)(MT116).
- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. (MT118)
- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo thành một số sản phẩm đơn giản. (MT120)



CHỦ ĐỀ: THỂ THAO
Thời gian: 2 tuần Từ : (28/10 -> 08/11/2024)

BÉ THÍCH MÔN THỂ THAO
NÀO

TUẦN 1
Từ : (28/10 ->01/11/2024)

BÉ VỚI DỤNG CỤ THỂ THAO
TUẦN 2

Từ : (04/11 -> 08/11/2024)



CHỦ ĐỀ : THỂ THAO ( TUẦN 8 )
Chủ đề nhánh: BÉ THÍCH MÔN THỂ THAO NÀO ( Tuần 1)

Thời gian: Từ 28/10 ->01/11/2024
LĨNH VỰC
GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT

Đi trong đường hẹp theo trò chơi "Đàn
chuột con"(MT 2)

- Biết một số thao tác vệ sinh: Chải đầu,
chùi mũi, rửa tay, lau mặt khi có mồ hôi
(MT 27)

- Cháu biết thực hiện động tác đi trong
đường hẹp theo trò chơi "Tàu hỏi" đúng
kỹ thuật và đúng yêu cầu của trò chơi.

- Cháu biết và thực hiện đúng thao tác
lau mặt khi có mồ hôi.

TDS: Tập với nhạc” Con cào
cào”
TDGH:
BTPTC: Tập với các động tác:
thở 4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2,
bật 1.
VĐCB: Đi trong đường hẹp theo
trò chơi"Đàn chuột con"
TCVĐ: “Ngày và đêm”
HĐNT: Ai nhanh hơn

Cáo và thỏ
HDTCM: Bánh xe quay
HĐVC :
Góc xây dựng: Xây sân đá bóng
Góc thiên nhiên: Chơi cát.
Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu đồ
dùng thể thao, xé dán quả banh.
Làm ĐC trang trí góc thể thao.
Hát các bài về chủ đề
-TTVS: Lau mặt khi có mồ hôi



PHÁT TRIỂN
NHẬN THỨC

- Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân
- kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng
ngày.(MT39)

- Biết một số đặc điểm nổi bật của các đối
tượng như: đồ dùng, dụng cụ nghề, dụng cụ
thể thao….(MT51)

- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể
thao.(MT55)

- Nhận biết, gọi tên các hình và nhận dạng
trong thực tế.(MT62)

- Cháu biết làm thí nghiệm và giải thích
được nguyên nhân hiện tượng xảy ra.

- Cháu biết đặc điểm và công dụng của
các sân chơi thể thao, và dụng cụ thể
thao

- Cháu nói được tên gọi, đặc điểm của
các môn thể thao, công dụng của đồ
dùng thể thao.

- Cháu biết nhận biết, gọi tên các hình
tròn, hình vuông, nhận dạng các đồ vật
có hình vuông, hình tròn trong thực tế.
- Cháu biết tên gọi và đặc điểm của các
môn thể thao khi xem tranh, truyện về
các trò chơi thể thao, biết chơi tương
ứng 1-1, chơi trên máy tính.

HĐNT:
- Quan sát sân ( Bóng đá)
- Quan sát sân ( Bóng chuyền)
- Hoạt động thử nghiệm:
Nước đá ở ly nào tan nhanh hơn.
- Thử nghiệm: Trứng chìm trứng
nổi

-Lao động thiên nhiên

* KPXH:
- Bé biết gì về những môn thể
thao?

* LQVT: Hình vuông - hình tròn
(Trang 6)

* HĐVC:
Góc HT: Xem tranh truyện,
album về các trò chơi thể thao -
chơi tương ứng 1-1,chơi trên máy
tính.
*KNS: Dạy trẻ một số kỹ năng
thoát hiểm khi gặp sự cố

PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách
khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu
bộ)(MT81)

- Cháu biết đọc thơ, ca dao, đồng dao,
nói lời thoại nhân vật kèm theo cử chỉ,
điệu bộ.

LQVH:
Kể chuyện theo tranh: Về môn
thể thao quen thuộc.



- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.(MT88) - Cháu biết dựa theo tranh để kể lại
thành một câu chuyện theo ngôn ngữ của
trẻ có sự giúp đỡ của người lớn về các
môn thể thao.

+ HĐVC :
Góc PV: Bán đồ thể thao
Góc HT: Xem tranh truyện,
album về các trò chơi thể thao -
chơi tương ứng 1-1,chơi trên máy
tính.
LQCC: LQCC: Ôn các chữ cái
đã học

PHÁT TRIỂN
TÌNH CẢM KỸ
NĂNG XÃ HỘI

- Biết chăm sóc và giúp đỡ bạn bè (MT101).

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được
an ủi, giải thích.(MT100)

- Cháu biết giúp đỡ bạn khi chơi và hoàn
thành công việc của nhóm mình.
- Cháu biết hạn chế cảm xúc tiêu cực
như: La hét, gào khóc,..khi được người
khác an ủi và giải thích. Biết nhận xét
việc ưu điểm, nhược điểm của bạn.

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả
cháu cho cha mẹ trẻ

HĐVC :
Góc xây dựng: Xây sân đá bóng
Góc thiên nhiên: Chơi cát.
HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong
chủ đề
HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối
tuần.

PHÁT TRIỂN
THẪMMỸ

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang,
cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành
bức tranh hoàn chỉnh..(MT 118)

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời ca, rõ lời
của bài hát quen thuộc.(MT115)

- Cháu biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô
màu để vẽ tô màu bức tranh hoàn chỉnh
theo đề tài “Môn thể thao bé thích”.

- Cháu hát đúng giai điệu, và lời của bài
hát biết lắc lư theo giai điệu bài hát.

* HĐVC :
Góc NT: Vẽ, tô màu đồ dùng thể
thao, xé dán quả banh. Làm ĐC
trang trí góc thể thao. Hát các bài
về chủ đề
Góc: TN: Chơi cát.
Góc: XD: Xây sân đá bóng
*GDÂN:
- Nghe hát: Tập thể dục buổi



sáng
- Dạy hát: Dạy hát“Con cào cào”

* TẠO HÌNH: - Vẽ theo đề tài
( Trang 15)



CHỦ ĐỀ: THỂ THAO
Chủ đề nhánh : BÉ THÍCH MÔN THỂ THAO NÀO ( Tuần 1)

KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 28/10-01/10/2024

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI:
28/10/2024

THỨ BA :
29/10/2024 THỨ TƯ : 30/10/2024 THỨ NĂM :

31/10/2024 THỨ SÁU : 01/11/2024

ĐÓN TRẺ Hướng trẻ đến sự thay đổi trong việc trang trí lớp để thay đổi chủ đề, . Trò chuyện với trẻ về các môn thể thao. Chơi trò chơi
tự do ở các góc.

THỂ DỤC
SÁNG Tập theo bài hát" Con cào cào" (thở 4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1)

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

- Hoạt động thử
nghiệm:
Nước đá ở ly nào tan
nhanh hơn.
TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do : Đồ
chơi ngoài trờiM2

- Quan sát sân
( Bóng đá)
TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do:
Chơi khu vận động

- Quan sát sân (Bóng
chuyền)
TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do:
- Chơi khu trải
nghiệm M2

- Lao động thiên
nhiên( Nhặt lá vàng khu
vực trước văn phòng)
TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời

- Thử nghiệm: Trứng
chìm trứng nổi
TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời

HOẠT ĐỘNG
CÓ CHỦ ĐỊNH

* Hoạt động khám
phá
- Bé biết gì về những
môn thể thao?

*Tạo hình
- Vẽ theo đề tài
( Trang 15)

* Phát triển ngôn
ngữ
Kể chuyện theo tranh:
Về môn thể thao quen
thuộc.

* Thể dục giờ học
Đi trong đường hẹp
theo trò chơi"Đàn chuột
con"
"Trò chơi vận động
Ngày và đêm

*Làm quen với toán
Hình vuông - hình tròn
(Trang 6)
*Giáo dục âm nhạc
Dạy hát“Con cào cào”
Nghe hát: Tập thể dục
buổi sáng

HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI
Thư
viện:
Thứ 5:
M1
Thứ 6
M2

PHÂN
VAI

❖Bán đồ thể thao

HỌC
TẬP

❖Xem tranh truyện, album về các trò chơi thể thao - chơi tương ứng 1-1,chơi trên máy tính.

NGHỆ
THUẬ
T

❖Vẽ, tô màu đồ dùng thể thao, xé dán quả banh. Làm ĐC trang trí góc thể thao. Hát các bài về chủ đề

XÂY
DỰNG

❖Xây sân đá bóng

THIÊN
NHIÊ
N

❖Chơi cát.



HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

SH phòng máy:
- Thứ 2: M1
- Thứ 3: M2

-Học ngoại khóa
- Hướng dẫn trò
chơi.
Bánh xe quay.

- Thao tác vệ sinh:
Lau mặt khi có mồ
hôi

Rèn kỹ năng tô màu "
Quả banh"
LQCC: Ôn các chữ
cái đã học

-Học ngoại khóa
- Kỹ năng sống: Dạy
trẻ một số kỹ năng
thoát hiểm khi gặp sự
cố

- Sinh hoạt tập thể

HOẠT ĐỘNG
NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ

CHỦ ĐỀ : THỂ THAO ( TUẦN 9 )
Chủ đề nhánh : BÉ VỚI DỤNG CỤ THỂ THAO( Tuần 2)

Thời gian: Từ 04/11 ->08/11/2024

LĨNH VỰC
GIÁO
DỤC

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

PHÁT
TRIỂN
THỂ
CHẤT

- Bò chạy theo trò chơi “Đàn chuột
con”(MT16).

- Biết một số thao tác vệ sinh: Chải đầu,
chùi mũi, rửa tay, lau mặt khi có mồ hôi
(MT 27)

- Cháu biết bò chạy theo hiệu lệnh của
cô theo trò chơi “ Đàn chuột con” và
thực hiện động tác bò chạy đúng kỹ
thuật.

- Cháu biết thao tác rửa chân và thực
hiện đúng thao tác rửa chân theo hướng
dẫn của cô.

TDS: Tập theo bài hát "Con cào cào"
TDGH:
BTPTC: Tập với các động tác thể dục thở
4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1
VĐCB: Bò chạy theo trò chơi
"Đàn chuột con"
TCVĐ Dung dăng dung dẻ:
HĐNT: Đá bóng

Về đúng nhóm
HDTCM: Chim bay cò bay
HĐVC:
Góc xây dựng: Xây sân gôn Phú Mỹ.
Góc thiên nhiên: Chơi đong nước vào
chai.



Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt xé dán,
nặn đồ dùng thể theo ý thích, hát về chủ
đề.
-TTVS: Rửa chân

PHÁT
TRIỂN
NHẬN
THỨC

- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể
thao.(MT55)

- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng
xung quanh và giải thích được mối quan hệ
nguyên nhân- kết quả đơn giản, trong cuộc
sống hằng ngày.
MT39)

- Biết phân loại được một số đồ dùng, dụng
cụ nghề, dụng cụ thể thao thông thường
theo công dụng.(MT52)

- Nhận biết, gọi tên các hình và nhận dạng
trong thực tế.(MT62)

- Cháu nói được tên gọi của các môn thể
thao, công dụng của đồ dùng thể thao.

- Cháu biết làm thử nghiệm và giải thích
được nguyên nhân hiện tượng xảy ra.

- Cháu biết đặc điểm, công dụng của
một số đồ dùng đồ chơi, dụng cụ thể
thao để so sánh sự giống nhau và khác
nhau rõ nét của chúng….
- Cháu biết nhận biết, gọi tên các hình
tròn, hình vuông, nhận dạng các đồ vật
có hình vuông, hình tròn trong thực tế.

HĐNT:
- Quan sát vợt cầu lông
- Quan sát quả bóng đá
- Lao động thiên nhiên (Chăm sóc các bồn
hoa trước sân trường)
- Hoạt động thử nghiệm:
Nước đá ở ly nào tan nhanh hơn.(Ôn)
- Thử nghiệm “ Núi lửa phun trào”

* KPXH : Tìm hiểu về các đồ dùng phục
vụ cho thể thao.

*LQVT: Ôn hình tròn, hình vuông
*HĐVC:
Góc HT: Xem tranh truyện, kể chuyện theo
tranh, album về chủ đề, chơi so hình. Chơi
“Người cậu thủ môn giỏi”, chơi trên máy
tính.
- Kỹ năng sống: Dạy trẻ một số điện thoại
khẩn cấp

PHÁT
TRIỂN
NGÔN
NGỮ

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè
trong hoạt động.(MT83).

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.(MT88)

- Cháu thuộc bài thơ và đọc thơ hay diễn
cảm kèm cử chỉ điệu bộ.

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật đã
chọn theo hiểu biết của trẻ.

LQVH Thơ: Quả bóng tròn tròn

+ HĐVC :
Góc PV: Cửa hàng bán đồ dụng cụ thể
thao.



Góc HT: Xem tranh truyện, kể chuyện
theo tranh, album về chủ đề, chơi so hình.
Chơi “Người cậu thủ môn giỏi”, chơi trên
máy tính.
LQCC: Ôn các chữ cái đã học

PHÁT
TRIỂN
TÌNH
CẢM KỸ
NĂNG XÃ
HỘI

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao,
mạnh dạn khi trả lời câu hỏi (MT94)

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được
an ủi, giải thích.(MT100)

- Cháu thích thực hiện công việc được
giao
- Cố gắng để hoàn thành công việc được
giao (trực nhật, dọn đồ chơi, phát tập
học…)

- Cháu biết hạn chế cảm xúc tiêu cực
như: La hét, gào khóc, ném đồ chơi …
khi được người khác an ủi và giải thích.

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho
cha mẹ trẻ

HĐVC :
Góc xây dựng: Xây sân gôn Phú Mỹ.
Góc thiên nhiên: Chơi đong nước vào
chai.
HĐC: THNTH: Chủ đề “ Thể thao”
HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

PHÁT
TRIỂN
THẪMMỸ

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo thành
một số sản phẩm đơn giản. (MT120)

- Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của
bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay
theo nhịp, phách, tiết tấu, múa.)(MT116)

- Cháu biết được một số kỹ năng xoay
tròn , lăn dọc, ấn dẹp để tạo ra sản phẩm

- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai
điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

* HĐVC :
Góc NT: Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn đồ
dùng thể theo ý thích, hát về chủ đề.
Góc: TN: . Chơi đong nước vào chai.
Góc: XD: Xây sân gôn Phú Mỹ.
*GDÂN:
- Nghe hát: Bé khỏe bé ngoan
- Vận động vỗ tay theo nhịp: Quả bóng
tròn
* TẠO HÌNH: Nặn quả bóng (Theo mẫu)



CHỦ ĐỀ: THỂ THAO
Chủ đề nhánh : BÉ VỚI DỤNG CỤ THỂ THAO ( Tuần 2)
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HOẠT ĐỘNG THỨ HAI :
04/11/2024

THỨ BA :
05/11/2024

THỨ TƯ :
06/11/2024

THỨ NĂM:
07/11/2024 THỨ SÁU : 08/11/2024

ĐÓN TRẺ - Đón trẻ vào lớp, gắn hình bé ngoan, trò chuyện về các dung cụ thể thao. Hướng để cháu chọn góc chơi phù hợp.
- Chơi tự do ở các góc chơi

THỂ DỤC
SÁNG

Tập theo bài hát" Con cào cào" thở 4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

- Quan sát vợt cầu
lông
TCVĐ: Đá bóng
Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời

- Quan sát quả bóng
đá
TCVĐ: Về đúng
nhóm
- Chơi tự do :
Chơi khu vận động

- Hoạt động thử
nghiệm:
Nước đá ở ly nào tan
nhanh hơn.(Ôn)
TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do :
- Chơi khu trải
nghiệm

Lao động thiên
nhiên( Nhổ cỏ khu vực
trước cổng trường)
- TCVĐ: Về đúng
nhóm
Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời
- Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời

- Thí nghiệm “ Núi lửa
phun trào”
TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do : Đồ chơi
ngoài trời

HOẠT ĐỘNG
CÓ CHỦ ĐỊNH

* Hoạt động khám
phá
Tìm hiểu về các đồ
dùng phục vụ cho thể
thao.

*Tạo hình
Nặn quả bóng( Theo
mẫu)

LQVH:
Thơ: Quả bóng tròn
tròn

* Thể dục giờ học
Bò chạy theo trò chơi
"Đàn chuột con"
Trò chơi vận động:
Dung dăng dung dẻ

*Làm quen với toán
Ôn hình tròn, hình vuông
*Giáo dục âm nhạc
Nghe hát: Bé khỏe bé
ngoan
Vận động vỗ nhịp: Quả
bóng tròn

HOẠ
T

ĐỘN
G
VUI
CHƠI
( Thứ

PHÂN
VAI

❖Cửa hàng bán đồ dụng cụ thể thao.

HỌC
TẬP

❖ Xem tranh truyện, kể chuyện theo tranh, album về chủ đề, chơi so hình. Chơi “Người cậu thủ môn giỏi”, chơi trên máy
tính.

NGHỆ
THUẬ
T

❖Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn đồ dùng thể theo ý thích, hát về chủ đề.
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Chơi
phòng
máy )

XÂY
DỰNG

❖Xây sân gôn Phú Mỹ.

THIÊN
NHIÊN

❖Chơi đong nước vào chai.

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

- Học ngoại khóa
-HDTC: Chim bay
cò bay

TTVS: Rửa chân THNTH: Chủ đề
“ Thể thao”
LQCC: Ôn các chữ
cái đã học

- Học ngoại khóa:
Kỹ năng sống: Dạy trẻ
một số điện thoại khẩn
cấp

- Sinh hoạt tập thể

HOẠT ĐỘNG
NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ


